[bookmark: _Hlk155201538]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀ AI
Thời gian thực hiện: Từ 6 / 10 đến 12/ 10 / 2025
	Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Thể dục buổi sáng
	- Tập thể dục buổi sáng với bài hát “Cái mũi”
- Hô hấp: Gà gáy                                                                      
- Tay: Tay đưa lên cao, gập khuỷu tay                               
- Bụng: nghiêng người sang 2 bên                   
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên    
- Bật: Bật tách chân sang 2 bên, và bật chụm chân kết hợp với tay đưa lên cao và hạ tay xuống.               


	Hoạt động góc
	-Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục của bé
+ Yêu Cầu: Cháu xem tranh về trang phục của bé
+ Chuẩn bị: Tranh về trang của bé
+ Tiến hành: Cho cháu vào góc chơi,
Các cháu hứng thú xem tranh về trang phục của bé
Giáo dục trẻ là bạn nam, bạn nữ đều có thể mặc trang phục giống nhau
- Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, đồ dùng của bé.
+ Yêu Cầu:Các cháu tham gia chơi hứng thú vào vai chơi của mình , cháu chơi phối hợp với  nhóm bán hàng 
+ Chuẩn bị: Áo quần, dày dép
+ Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
- Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục của bé trai bé gái.
+ Yêu Cầu: Trẻ tô màu, trang trí trang phục trẻ thích.
+ Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí
+ Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng
- Góc chơi xây dựng: Xây cửa hàng đồ chơi của bé của bé.
+ Yêu cầu:   
  Cháu biết dùng các vật liệu để xây, bố cục hợp lý thể hiện tính đặc trưng của sân chơi.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây ,hoa..
+ Tiến hành: Cho trẻ tham gia tự giác vào góc chơi xây dựng.
Lựa chọn vật liệu để xây 
Trang trí công trình 
Chơi xong sắp xếp gọn gàng đồ chơi
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
+ Yêu cầu: Cháu biết chăm sóc và bảo vệ động vật
+ Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
+ Tiến hành:Cháu cùng cô nhặt lá cây khô, tưới nước cho cây

	Hoạt động ngoài trời
	-Trò chuyện về bé là ai
- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	- Bé cùng cô tập mặc áo 
-Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây.
-Chơi tự do

	- Bé vui cùn kỹ năng rửa mặt, đánh răng
-Trò chơi: Cướp cờ
-Chơi tự do.

	- Vùng an toàn của bé 
-Trò chơi vận động: Kéo co
-Chơi tự do

	-Trò chuyện về bé làm gi để bảo vệ cơ thể
-Trò chơi dân gian: Oẳn tù tì.
-Chơi tự do

	

Hoạt động học

	KPKH
Bé là ai 

	ÂM NHẠC:
 Dạy vận động: Múa cho mẹ xem

	TOÁN
Số 6 ngộ nghĩnh
	LQCC:
Bé vui cùng nhóm chữ a, ă, â.
	THỂ DỤC
Tung bóng lên cao và bắt bóng

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết xuất cơm của mình.Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon.

	Hoạt động chiều
	-Luyện kỹ năng diễn đạt trôi chảy, mạch lạc có hình ảnh cho trẻ.
- Tăng cường tiếng việt 
	- Luyện kỹ năng cảm nhận giai điệu bài hát, vận động đúng theo giai điệu.
- Vui học kismat
-Tăng cường tiếng việt.
	- Luyện kỹ năng đếm, so sánh nhóm đối tượng
- Tăng cường tiếng việt
VĂN HỌC
Truyện:
Cậu bé mũi dài. 
 
	- Luyện kỹ năng phát ân rõ ràng. Phân biết được các chữ cái.
- Tăng cường Tiếng Việt
	- Rèn kỹ năng khéo léo và sức mạnh của đôi tay.
TẠO HÌNH
Vẽ chân dung bé
- Tăng cường Tiếng Việt


Duyệt BGH				Duyệt TCM		           GV lập kế hoạch








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2025
Chủ đề nhánh: Bé là ai?

[bookmark: _Hlk147694295]I. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp học, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé và các bạn trong lớp
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Cái mũi”. 
III. Hoạt động góc:
- Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục của bé
+ Yêu cầu: Cháu xem tranh, trang phục, đồ dùng của bé.
+ Chuẩn bị: Tranh về dinh dưỡng của bé
+ Tiến hành: Cho cháu vào góc chơi,
Các cháu hứng thú xem tranh về dinh dưỡng của bé
Giáo dục trẻ là bạn nam, bạn nữ đều có thể mặc trang phục giống nhau
- Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, đồ chơi của bé.
       + Chuẩn bị: Áo quần, dày dép
- Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục của bé trai bé gái.
       + Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí
       - Góc chơi xây dựng: Xây cửa hàngđồ chơi của bé.
      + Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa…
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
     + Chuẩn bị: chậu cây, xô, nước
      IV. Hoạt động ngoài trời:
     - Quan sát thời tiết 
     - Trò chuyện về bé là ai
     * Mục đích:  
+ Trẻ biết tự giới thiệu về bản thân, giới tính của mình.
+ Trẻ biết quan sát ghi nhớ có chủ đích
+ Trẻ biết yêu thương mọi người, và bản thân.
  	 - Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột
   	 - Chơi tự do
    	V. Hoạt động học:
           Hoạt động: Khám phá khoa học
                                                  Đề tài:  Bé là ai?
1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết trò chuyện, khám phá các đặc điểm của bản thân và bạn bè qua: họ và  tên, tuổi, ngày sinh nhật, giới tính, sở thích và một số đặc điểm hình dáng bên ,vị trí của bé trong gia đình ngoài.	
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kĩ năng phối hợp của trẻ với bạn trong hoạt động.                                                                                                                                                    
 - Rèn khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định khả năng tư duy của trẻ.                                                                    
 - Phát triển ngôn ngữ và sự hiểu biết của bé vè bản thân mình.
c. Giáo dục:
- Qua đó trẻ biết yêu thương và quí mến bạn bè, biết tôn trọng và tự hào về bản thân, tôn trọng và chấp nhận sự khác nhau và sở thích riêng của bạn                             
2. Chuẩn bị:
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
- Đồ dùng của cháu: Một số đồ dùng, đồ chơi, 2 bức tranh về bạn gái, màu sáp. 
- Đồ dùng của cô: Giáo án điện tử, Tranh vẽ bạn trai bạn gái.                                                                                                 
3.Tiến hành tổ chức hoạt động:
a. Hoạt động 1: ổn định, giới thiệu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Cho trẻ hát “Vì bé ngoan” và đàm thoại cùng trẻ
- Trò chuyện: 
Chúng mình ai cũng có một cái tên khác nhau và cũng có những đặc điểm khác nhau. Để tìm hiểu được điều đó, hôm nay cô cháu mình cùng trò chuyện và khám phá các đặc điểm của bản thân và bạn bè nhé!
b. Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm:                                                                                                    Trò chuyện, khám phá về đặc điểm cơ thể bé với bạn.  
- Cho trẻ tự giới thiệu về mình: tên, ngày sinh nhật, giới tính, hình dáng, sở thích
- Cô có tranh vẽ gì đây? Bạn trai hay bạn gái?                                                                 - Cơ thể bạn ấy có những bộ phận gì?                                                                                            - Khuôn mặt như thế nào? Mái tóc ra sao?                                                                                   - Có bạn nào trong lớp có mái tóc giống bạn ấy không?                                                                   - Cô mời một trẻ lên hỏi:	
+ Bạn Thy có những đặc điểm gì?                                                                                                     + Mái tóc bạn ấy như thế nào?                                                                                                     + Tóc màu gì?                                                                                                                 + Quần áo của bạn ấy như thế nào?                                                                                                       + Bạn ấy cao hay thấp?                                                                                                                              + Thế còn bạn Khải là bạn trai hay gái?	
- Tương tự cô đàm thoại cùng trẻ                                                                                                      * So sánh bạn trai và bạn gái:        
- Cho trẻ tự nói điểm giống nhau và điểm khác nhau của bạn trai và bạn gái                                           Cô củng cố lại cho trẻ: Các bạn tuy giống nhau về đặc điểm cơ thể nhưng có bạn tóc dài, có bạn tóc ngắn.                                                                                                                                   Giáo dục trẻ: 
Mỗi bạn có mỗi hình dáng, sở thích khác nhau. Vì vậy chúng ta phải biết yêu thương và quí mến bạn bè, biết tôn trọng và tự hào về bản thân, tôn trọng và chấp nhận sự khác nhau và sở thích riêng của bạn.	
	c. Hoạt động 3: Trò chơi cũng cố                                                                                                                       
* Trò chơi 1: “Kết bạn”
- Cô hướng dẫn cách chơi:  Cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa nghe nhạc và khi nghe cô nói “Kết bạn như nào thì trẻ sẽ kết bạn theo yêu cầu”. Bạn nào sai sẽ bị phạt nhảy lò cò 
- Cho trẻ chơi:
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. 
* Trò chơi 2: “ Bé nào khéo hơn”
- Cô hướng dẫn cách chơi:Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có bức tranh về bạn gái. Khi có hiệu lệnh thì các bạn trong đội tô màu bức tranh cho đẹp.Đội nào tô nhanh và đẹp sẽ chiến thắng
- Cho trẻ chơi:- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. 
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát bài “Cái mũi” và chuyển sang hoạt động khác.
[bookmark: _Hlk147608883]VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Vệ sinh tay, chân trước khi ăn.
- Trẻ ăn đúng giờ.
- Cho trẻ đánh răng, rửa miệng.
- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cho trẻ đánh răng, rửa mặt, ăn xế.
- Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng diễn đạt trôi chảy mạch lạc , có hình ảnh cho trẻ quan sát.
- Tăng cường tiếng: bạn trai (pa trúi); bạn gái (pa đil); mặc (sấp); bé là ai (ngai a may)
VIII. Đánh giá cuối ngày 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                            
  
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Thứ ba ngày 7 tháng 10 năm 2025
Chủ đề nhánh: Bé là ai?

[bookmark: _Hlk147649070]I. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp học, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé và các bạn trong lớp
II. Thể dục sáng:	
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Cái mũi”. 
       III. Hoạt động góc:
       - Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, đồ dùng của bé.
      + Yêu cầu: Các cháu tham gia chơi hứng thú vào vai chơi của mình, cháu chơi phối hợp với nhóm bán hàng 
       + Chuẩn bị: Áo quần, dày dép
       + Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
        Cháu thỏa thuận khi chơi 
        Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
        Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
        - Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục bạn trai, bạn gái của bé.
        + Chuẩn bị: Tranh trang phục theo mùa của bạn trai, bạn gái.
        - Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục của bé trai, bé gái.
+ Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí.
- Góc chơi xây dựng: Xây cửa hàng đồ chơi của bé.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
+ Chuẩn bị: chậu cây, xô, nước.
IV. Hoạt động ngài trời:
- Quan sát thời tiết 
- Bé cùng cô tập mặc áo.
* Mục đích:
- Trẻ tự mặc áo: áo chui, áo kéo khóa.
- Trẻ phân biệt được quần áo theo mùa, theo giới.
- Trẻ biết quan sát , ghi nhớ có chủ đích.
-Trẻ yêu quý , giữ gìn trang phục của mình.
 Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
V. Hoạt động học:
           Hoạt động:  Âm Nhạc
               Đề tài: vận động bài hát múa cho mẹ xem
1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức:
- Trẻ thuộc lời bài hát, biết vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
- trẻ hứng thú nghe hát và hưởng ứng theo bài hát.
- trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
b. Kỹ năng:
- Trẻ biết  cảm nhận được tình cảm qua giai điệu bài hát “ múa cho mẹ xem” nhạc và lời Phan Văn 
- rèn kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
- Trẻ biết chơi trò chơi húng thú sôi nổi.
c. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
- Chơi các trò chơi vui vẻ và đúng luật.
- Trẻ biết yêu quý kính trọng người thân trong gia đình.
2. Chuẩn bị:
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
- Tranh ảnh gia đình,
- nhạc bài hát  múa cho mẹ xem, niềm vui gia đình.
3. Tiến hành tổ chức hoạt động: 
Hoạt động 1: Ôn định, giới thiệu
Cho trẻ chơi trò chơi “gia đình hạnh phúc”
-Các con hãy kể về gia đình của mình cho cô và các bạn cùng nghe nào?
Giáo dục: mỗi chúng ta đều có 1 mái ấm gia đình. Ngôi nhà hạnh phúc đó là nơi các con sốngvới ông bà, bố, me, anh, chị , em của mình với tình yêu  thương đầm ấm.
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
 Vận động theo nhạc “ múa cho mẹ xem”
Trò chơi! Trò chơi!
-Đó là tro chơi đoán tên bài hát. Các con sẽ được nghe giai điệu của một bài hát, và khi giai điệu kết thúc các con sẽ nói cho cô biết đó là bài hát gì?
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát “ múa cho mẹ xem”
-Cô vừa cho các con nghe giai điệu bài hát gì?
- Sáng tác của nhạc sĩ nào?
- À đúng rồi ! Đó là bài hát “ múa cho xem”.
-Bây giờ cô mời cả lớp cùng cô hát vang bài hát “ múa cho mẹ xem”
- Để bài hát trở nên hay và hấp dẫn hơi thì hôm nay cô sẽ dạy lớp mình vận động theo nhạc.
* Cô làm mẫu:
- Lần 1: Cô vận động không nhạc.
- Lần 2: cô vận động kết hợp giải thích động tác.
+ câu đầu tiên: ( hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem) Cuộn cổ tay hái đào bên trái kết hợp nhún kí.
+ câu thứ 2: cuộn cổ thay hái đào bên phải hết hợp nhún kí.
+ câu thứ 3: tay trái vút mở từ dưới lên trên.
+ câu thứ 4: giữ nghuyên tay trái tay phải vuốt mở rừ dưới lên trên kết hợp với tay trái tạo vòng trên đầu.
· Lần 3: cô làm mẫu trọn vẹn  bài hát kết hợp với nhạc.
· Trẻ thực hiện:
· Cho cả lớp cùng vận động bài hát 2-3 lần
· Lần 1: không nhạc.
· Lần 2,3 có nhạc.
· Cô chú ý sữa sai cho trẻ
· Cô cho từng tổ thi đua hát và vận động theo lời bài hát.
· Cho nhóm , cá nhân trẻ thực hiện.
· Cô chú ý sữa sai
· Cô nhận xét tuyên dương động viên trẻ.
·  Cô cho cả lớp vận động trọn vẹn bài hát.
*Nghe hát “ niềm vui gia đình”
-Mỗi gia đình là một tổ ấm. Tổ ấm gia đình không gì sánh được. Đó  là lời của bài hát niềm vui gia đình mà tác giả Hoàng Vân sác tác để tặng mỗi gia đình chúng ta.
· Cô hát lần 1: không nhạc
·  Cô hát lần 2 : có nhạc và sử dụng các động tác minh họa
-Lần 3: bài hát tổ ấm gia đình còn được các bạn thiếu nhi hát rất hay đấy các con hãy cùng đúng lên hưởng ứng cùng cô nào?
*Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
 *Trò chơi: Ô của bí mật
- Cách chơi: Cô chuẩn bị trên màn hình những ô cửa, các đội chọn một ô số bất kỳ. khi ô số mở ra có các hình vẽ tương ứng, các đội nhìn vào hình vẽ và thảo luận xem hình vẽ gợi đến bài hát gì. Các đội đoán tên bài hát và thể hiện bài hát đó.
- Luật chơi: Nếu đội nào đoán đúng sẽ thưởng 1 lá cờ, nếu sai sẽ nhường quyền trả lời cho đội khác. Cô cho trẻ chơi và quan sát động viên trẻ. Nhận xét tuyên dương sau trò chơi.
Kết thúc hoạt động:
Cho trẻ hát bài “ múa cho mẹ xem” và nhẹ nhàng đi ra ngoài
[bookmark: _Hlk115631252]VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Vệ sinh tay, chân trước khi ăn.
- Trẻ ăn đúng giờ.
- Cho trẻ đánh răng, rửa miệng.
- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cho trẻ đánh răng, rửa mặt, ăn xế.
- Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng cảm nhận giai điệu bài hát, vận động theo đúng giai điệu.
- Vui học kismat
- tăng cường tiếng việt: bếch iêm ( ngủ ngon), đoong ( ngôi nhà)
VIII. Đánh giá cuối ngày 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2025
Chủ đề nhánh: Bé là ai?

I. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp học, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé và các bạn trong lớp
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Cái mũi”. 
III. Hoạt động góc:
- Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục bé trai bé gái.
+ Yêu Cầu: Trẻ tô màu, trang trí trang phục trẻ thích.
+ Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí.
+ Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng
- Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục bạn trai bạn gái của bé
+ Chuẩn bị: : Tranh trang phục bạn trai, bạn gái.
- Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, dồ dùng của bé.
+ Chuẩn bị: Áo quần, dày dép
- Góc chơi xây dựng: Xây cửa hàng đồ chơi của bé.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa..
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
+ Chuẩn bị: chậu cây, xô, nước
IV. Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát thời tiết 
- Bé vui cùng kỹ năng rửa mắt đánh răng.
* Mục đích: 
- Trẻ biết rửa mặt đúng quy trình, đánh răng đúng cách.
- Trẻ biết quan sát ghi, nhớ có chủ đích.
- Trẻ biết tự giác , tạo thói quen đánh răng rửa mặt, giữ gìn vệ sinh cở thể.
- Trò chơi: cướp cờ.
- Chơi tự do.
V. Hoạt động học:
         Hoạt động: LQVT 
                                                Đề tài: Số 6 ngộ nghĩnh
1. Mục đích yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ biết đếm đến 6, các nhóm có 6 đối tượng, chữ số 6
- Phân biệt, nhận biết được số 6.
- Biết xấp tương ứng.
b. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng so sánh 2 nhóm đối tượng. Trả lời trọn câu, nói đúng thuật ngữ toán học.
– Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia các hoạt động của tiết học
c. Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
 Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, biết chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị
- 6 cái áo, 6 cái quần, thẻ số từ 1- 6 của cô (lớn hơn của trẻ)
- Mỗi trẻ một rổ đựng : 6 cái áo, 6 cái quần, thẻ số từ 1-6
- Quầy hàng có các nhóm đồ vật có số lượng là 5
- Thẻ hình đồ dùng bản thân.
3. Tiến hành tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1:Ôn định, giới thiệu
- Cho trẻ hát bài hát : “Tay thơm tay ngoan”
- Trò chuyện về đôi bàn tay là bộ phận cơ thể
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói đến bộ phận nào của cơ thể?
+ Tay dùng để làm gì? Có mấy bàn tay? Mỗi bàn tay có mấy ngón tay?
- Cho trẻ đếm số ngón tay trên bàn tay?
+ Để cho đôi bàn tay của chúng ta luôn sach sẽ thì các con phải làm gì?
- Cô giáo dục trẻ: Rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh
- Cho cả lớp đi chơi.
*Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
 *Ôn đếm, nhóm có số lượng 5
- Hôm nay siêu thị khai trương các con có muốn đi thăm quan siêu thị với cô không?
- Cô cho trẻ đi đến siêu thi vừa đi vừa trò chuyện.
- Đã đến siêu thị rồi.
+ Các con đang đứng ở gian hàng gì vậy?
- Cho trẻ đi tham quan gian hàng có: Bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, mũ, dép.
Các con hãy tìm cho cô xem ở gian hàng có đồ dùng nào có số lượng là 5 (cô cho trẻ tìm và đếm)
+ Các con ơi đồ vật có số lượng là 5 tương ứng với thẻ số mới vậy.
+ Cô cho 1 trẻ đi tìm thẻ số tương ứng.
- Tiếp tục cho trẻ đi quan sát các gian hàng tiếp theo.
- Hôm nay các con đến thăm quan siêu thị và được cô bán hàng tặng quà cho các con đấy, các con có thích không nào?
- Các con ra lấy quà
* Đếm đến 6, các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, chữ số 6
Các con xem trong rổ quà cô bán hàng tặng cho các con có những gì vậy?
- À, cô bán hàng tặng chúng mình món quà đó là áo và quần đấy.
- Cô tạo nhóm 6 cái áo, xếp hàng ngang từ trái qua phải, cho trẻ đếm
- Chơi “Dấu tay”, cho trẻ lấy rổ
- Cho trẻ xếp 6 cái áo, xếp hàng ngang từ trái qua phải, cho trẻ đếm
- Cô còn được tặng cái gì đây? (cái quần)
- Cô tạo nhóm 5 cái quần, xếp tương ứng 1-1, cứ một cái áo là một cái quần, cho trẻ đếm.
- Cho trẻ xếp 5 cái quần, xếp tương ứng 1-1, cứ một cái áo là một cái quần, cho trẻ đếm.
+ So sánh:
- Số áo và số quần như thế nào với nhau? (không bằng nhau)
- Số áo như thế nào so với số quần? (số áo nhiều hơn so với số quần)
- Nhiều hơn mấy? (nhiều hơn 1)
- Số quần như thế nào so với số áo? (số quần ít hơn so với số áo)
- Ít hơn mấy? (ít hơn 1)
- Muốn số quần bằng số áo phải làm sao? (thêm 1 cái quần )
- Có 5 cái quần thêm 1 cái quần thì được mấy cái quần? (6 cái quần)
- Bây giờ số quần và số áo đã như thế nào với nhau? (bẳng nhau)
- Bằng nhau là bằng mấy? Cô cho trẻ đếm số lượng cái áo, cái quần từ 1-6
- Như vậy hai nhóm áo và quần cùng có số lượng là mấy?
- Để biểu thị cho nhóm đối tượng có số lượng là 6 người ta dùng thẻ chữ số 6.
- Cả lớp đọc chữ số 6
- Cô giới thiệu số 6 rồi cô phát âm, cho trẻ phát âm, cô sửa sai.
- Số 6: Gồm một nét cong trái và một nét cong tròn khép kín.
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc số 6.
 Bây giờ đem quần vào giặt, cô và trẻ bớt dần đồ dùng. (bớt 1- bớt 5 )
- Sau đó bớt số áo từ phải sang trái, cất hết
Các con hãy cất thẻ số 6 cho cô nào?
- Hôm nay cô và các con vừa tiết học: Đếm đến 6, các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, chữ số 6.
- Cô thấy các con học rất là ngoan cô thưởng cho chơi trò chơi, các con có thích không nào?
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
* Trò chơi 1: “Mang quà tặng bạn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi : Cô có một nhóm 6 bạn trai, một nhóm 6 bạn gái, một nhóm 5 bạn cả gái cả trai. Mỗi trẻ sẽ có 1 thẻ đồ dùng với số lượng 5, 6 đối tượng. Các bạn sẽ mang tặng đồ dùng tương ứng với các nhóm bạn trai, bạn gái.
+ Luật chơi: Bạn nào tặng nhầm quà sẽ phải nhảy lò cò.
* Trò chơi 2: “Tìm nhanh tìm đúng”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cô có một số nhóm 6 đối tượng, một số nhóm 4,5 đối tượng. Mời 2, 3 trẻ lên tìm nhóm có 6 đối tượng rồi gắn số tương ứng.
+ Luật chơi: Thời gian kết thúc là 1 bản nhạc bạn nào ko tìm và gắn số đúng sẽ phải hát 1 bài.
*Kết thúc hoạt động:
 	 Cho trẻ hát bài “Năm ngón tay ngoan” và đi ra ngoài
[bookmark: _Hlk115605617]VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Vệ sinh tay, chân trước khi ăn.
- Trẻ ăn đúng giờ.
- Cho trẻ đánh răng, rửa miệng.
- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cho trẻ đánh răng, rửa mặt, ăn xế.
- Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng đếm, so sánh nhóm đối tượng
- Tăng cường tiếng việt: trên (ping); dưới (nhúp); trước (la lom); sau (ta tun)
LQVH: Truyện : cậu bé mũi dài.
Mục đích:.
+ Trẻ ghi nhớ tên nhân vật, hiểu nội dung câu truyện. 
+ Trẻ biết kể lại câu truyện dựa vào tranh minh họa nội dung câu truyện, kể truyện diễn cảm thể hiện giọng điệu nhân vật.
+ Trẻ hứng thú với giờ học, có thái độ tích cực với việc làm quen chữ cái.
VIII. Đánh giá cuối ngày 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2025
Chủ đề nhánh: Bé là ai?

I. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp học, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé và các bạn trong lớp
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Cái mũi”. 
III. Hoạt động góc:
- Góc chơi xây dựng: Xây cửa hang đồ chơi của bé.
+ Yêu cầu: Cháu biết dùng các vật liệu để xây, bố cục hợp lý thể hiện tính đặc trưng của sân chơi.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa, các loại đồ chơi ...
+ Tiến hành: Cho trẻ tham gia tự giác vào góc chơi xây dựng.
Lựa chọn vật liệu để xây 
Trang trí công trình 
Chơi xong sắp xếp gọn gàng đồ chơi
- Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục của bạn trai, bạn gái.
+ Chuẩn bị: Tranh trang phục bạn trai, bạn gái.
- Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, đồ dùng của bé.
+ Chuẩn bị: Áo quần, dày dép.
- Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục của bé trai, bé gái.
+ Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
+ Chuẩn bị: chậu cây, xô, nước
IV. Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát thời tiết 
- Trò chuyện về vùng an toàn của bé.
* Mục đích:
 - Trẻ biết được các vùng cấm. không ai được chạm vào, trẻ biết tự bảo vệ bản thân.
- Rèn kỹ năng quan sát ,ghi nhớ có chủ đích.
-  Trẻ biết bảo vệ giữ gìn vệ sinh cá nhân, để cơ thể khỏe mạnh.
- Trò chơi vận động: Kéo co
- Chơi tự do
V. Hoạt động học:
Hoạt động: Làm quen chữ cái.
           Đề tài: Truyện: Bé vui cùng nhóm chữ a, ă, â.

1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái: a, ă,â.
- Nhận biết đặc điểm chữ: a,ă, â, biết so sánh để nhận ra điểm giống và khác nhau của các chữ cái.
- Biết chơi trò chơi với chữ cái.
b. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ cho trẻ.
c. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn các bộ phận cơ thể sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính; ti vi, que chỉ, hình ảnh “Bàn tay”, “Đôi mắt”, “Bàn chân”
- Powerpoint chữ cái a, ă, â
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có các chữ cái a, ă, â.
. NDTH: Âm nhạc, trò chơi, giáo dục vệ sinh.
3.Tiến hành tổ chức hoạt động: 
a. Hoạt động 1: Ôn định, giới thiệu                                                                                                                                         
- Chào mừng các bạn đến với chương trình: “Bé vui học chữ” ngày hôm nay.
- Đến với chương trình: “Bé vui học chữ” cô xin giới thiệu có các cô trong ban giám hiệu nhà trường đến cùng đồng hành với các con, các con nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các cô. Và không thể thiếu 3 đội chơi đó là đội: Thỏ trắng, đội Bướm xinh và đội Ong vàng.
Chương trình của Chúng ta gồm có 3 phần:
     + Phần thứ nhất: Bé khám phá
     + Phần thứ hai: Bé hiểu biết
     + Phần thứ 3: Bé tài năng
- Để bước vào chương trình một cách vui vẻ hứng khởi cô mời các con chơi trò chơi “Tay rơi”
- Cô trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay, giáo dục trẻ luôn giữ cho bàn tay sạch sẽ.
b.Hoạt động 2: Nội dung trong tâm
- Chào mừng các com đến với phần chơi đầu tiên được mang tên: “khám phá”
Làm quen các chữ cái a, ă, â.
* Làm quen chữ a.
- Cô có hình ảnh gì đây? (Bàn tay)
- Dưới hình ảnh bàn tay cô có từ “Bàn tay”.
- Cho trẻ đọc từ dưới hình ảnh
- Ai giỏi lên tìm giúp cô 2 chữ cái giống nhau
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con chữ: a (thay bằng hình ảnh to)
- Cô phát âm mẫu (3 lần)
- Cho cả lớp phát âm
- Từng tổ phát âm
- Nhóm phát âm
- Cá nhân phát âm
=> Cô sửa sai.
- Cô hỏi trẻ đặc điểm của chữ a (Nếu trẻ trả lời chưa được cô giới thiệu chữ a có một nét cong tròn khép kín và 1  nét sổ thẳng bên phải)
- Cô giới thiệu thêm chữ a in hoa, chữ a in thường và chữ a viết thường.
- Cô cho trẻ tri giác chữ a.
* Làm quen chữ ă
- Cô đọc câu đố về đôi mắt:
Cùng ngủ cùng thức,
Hai bạn xinh xinh,
Nhìn rõ mọi thứ,
Nhưng không thấy mình.
      Đố bé là gì?                                      (Đôi mắt)
- Cô có hình ảnh gì đây? (Đôi mắt)
- Dưới hình ảnh đôi mắt có từ “Đôi mắt”.
- Cho trẻ đọc từ đôi mắt
- Ai giỏi lên tìm giúp cô chữ cái đã được học trong từ: “Đôi mắt”
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con chữ: ă (thay bằng hình ảnh chữ to)
- Cô phát âm mẫu (3 lần)
- Cho cả lớp phát âm
- Từng tổ phát âm
- Nhóm phát âm
- Cá nhân phát âm
=> Cô sửa sai
- Cô hỏi trẻ đặc điểm của chữ ă (Nếu trẻ trả lời chưa được cô giới thiệu chữ ă có một nét cong tròn khép kín và 1  nét sổ thẳng bên phải và có dấu ă ở trên)
- Cô giới thiệu thêm chữ ă in hoa, in thường, viết thường.
- Cho trẻ tri giác chữ ă.
* Làm quen chữ â
- Cô có hình ảnh: Bàn chân
- Dưới hình ảnh: Bàn chân có từ “Bàn chân”.
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Ai giỏi lên đếm xem trong từ “bàn chân” có bao nhiêu chữ cái?
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con chữ: â (thay bằng hình ảnh chữ to)
- Cô phát âm mẫu (3 lần)
- Cho cả lớp phát âm
- Từng tổ phát âm
- Nhóm trẻ phát âm
- Cá nhân phát âm
=> Cô sửa sai
- Cô hỏi trẻ đặc điểm của chữ â: (Nếu trẻ trả lời chưa được cô giới thiệu chữ â có một nét cong tròn khép kín, 1 nét sổ thẳng và 1 dấu â)
Cô giới thiệu thêm chữ â in hoa, in thường, viết thường
- Cho trẻ tri giác chữ â
- Chào mừng các con đến với phần thứ 2 được mang tên: “Bé hiểu biết” ở phần chơi này các con thể hiện sự hiểu biết của mình bằng cách so sánh các cặp chữ cái.
* Cho trẻ so sánh các cặp chữ:
·So sánh cặp chữ: a, ă.
- Khác nhau:
+ Chữ a không có dấu ở trên
+ Chữ ă có dấu á
- Giống nhau:
+ Cả 2 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thẳng bên phải
·So sánh cặp chữ: ă, â
- Khác nhau:
+ Chữ â có 1 dấu â ở phía trên giống như cái mũ.
+ Chữ ă có dấu ă ở trên như cái mũ ngược.
- Giống nhau:
+ Cả 2 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thẳng bên phải.
 
c. Hoạt động 3:Trò chơi cũng cố:
- Và bây giờ là phần cuối của chương trình mang tên: “Bé  tài năng” phần thể hiện tài năng đầu tiên là trò chơi: “Dích dắc cùng bé yêu”
* TC1: Dích dắc cùng bé yêu.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi .
+ Cách chơi: cô giới thiệu quân xúc xắc trên mỗi mặt của xúc xắc là 1 chữ cái mình vừa học.Khi quân dích dắc thả vào chữ nào thì bé phải đọc to chữ cái đó.
 + Luật chơi: Bạn nào đọc không đúng chữ cái ở trong mặt xúc xắc thì nhảy lò cò.
 -  Cho trẻ chơi 2 - 3 lần
*TC2: “Về đúng nhà”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi .
+ Cách chơi: Cô giới thiệu cô có ngôi nhà có chứa 1chữ cái a, ă, â Mỗi trẻ cầm 1 thẻ chữ cái. Trẻ vừa đi vừa hát một bài hát. Khi nghe hiệu lệnh về đúng nhà, thì trẻ phải chạy về đúng nhà có chứa chữ cái giống chữ cái mà trẻ cầm trên tay.
 + Luật chơi: Bạn nào chạy về không đúng nhà có trong từ thì nhảy lò cò.
 -  Cho trẻ chơi 2 - 3 lần
* Kết thúc:
- Cô nhận xet tuyên dương kích lệ trẻ.
Trẻ hát và vận động theo bài "Vì sao con mèo rửa mặt” và cho trẻ ra ngoài.
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Vệ sinh tay, chân trước khi ăn.
- Trẻ ăn đúng giờ.
- Cho trẻ đánh răng, rửa miệng.
- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cho trẻ đánh răng, rửa mặt, ăn xế.
- Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng pháp âm rõ ràng, phân biệt được chữ cái.
- Tăng cường Tiếng Việt: lợn con (a óoc ca coon)
VIII. Đánh giá cuối ngày 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025
Chủ đề nhánh: Bé là ai?

I. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp học, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé và các bạn trong lớp
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Cái mũi”. 
III. Hoạt động góc:
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
+ Yêu cầu: Cháu biết chăm sóc và bảo vệ động vật
+ Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
+ Tiến hành: Cháu cùng cô nhặt lá cây khô, tưới nước cho cây
- Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album trang phục bạn trai bạn gái.
+ Chuẩn bị: : Tranh trang phục bạn trai, bạn gái.
- Góc chơi phân vai: Quầy hàng trang phục, đồ dùng  của bé.
+ Chuẩn bị: Áo quần, dày dép…..
- Góc tạo hình: Tô màu, trang trí trang phục của bé trai bé gái.
+ Chuẩn bị: Tranh, đồ dùng trang trí.
- Góc chơi xây dựng: Xây cửa hàng đồ chơi của bé.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa , các loại đồ chơi ...
IV. Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát thời tiết 
- Trò chuyện về bé làm gì để bảo vệ cơ thể
* Mục đích: 
Trẻ nhận biết về cơ thể và các bộ phận trên cơ thể mình, cần được bảo vệ như thế nào? 
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ biết chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ bảo vệ cơ thể của mình.
- Chơi tự do
V. Hoạt động học:
Hoạt động: Thể dục
                             Đề tài: Tung bóng lên cao và bắt bóng
1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức:
+ Trẻ nhớ tên vận động, biết dùng sức của đôi tay để tung bóng lên và bắt bóng bằng hai tay, không làm rơi bóng xuống đất.
b. Kỹ năng:
+ Rèn kĩ năng túng bóng đúng hướng, kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn, khéo léo. Trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng để bắt bóng,
c. Giáo dục:
+ Trẻ yêu thích luyện tập, nhanh nhẹn trong khi vận động. Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
a. Không gian tổ chức: Ngoài sân
b. Đồ dùng:
- Rổ, bóng, dây thừng để trẻ chơi, nhạc.
3. Tiến hành tổ chức hoạt động:
a.  Khởi động:
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn vừa đi vừa hát bài “Mời anh lên tàu lửa” kết hợp các kiểu đi, chuyển đội hình về 3 hàng ngang.
b.Trọng động:
 * Bài tập phát triển chung: 
- Động tác tay (3lần x 8nhịp):
- Động tác chân (2lần x 8nhịp):
- Động tác bụng (2lần x 8nhịp):
- Động tác bật (2lần x 8nhịp):  
* VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Cho trẻ điểm số và tách thành 2 hàng.
- Cô hỏi trẻ:
+ Từ những quả bóng này chúng ta có thể thực hiện được vận động gì?
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện
- Cô nhận xét
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: Cô đứng trước vạch chuẩn,Cô cầm bóng bằng 2 tay khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì cầm bóng bằng 2 tay tung lên cao, mắt nhìn theo bóng và đón bóng bằng 2 tay khi bóng rơi xuống
- Trẻ thực hiện:
 + Lần 1: Cho lần lượt mỗi tổ 1 bạn lên thực hiện với nhau, cho trẻ thực hiện đến hết (1 lần).
+ Lần 2: Cô tăng độ khó khoảng cách giữa 2 bạn đứng đối diện nhau hơn 4m. (2 lần)
- Cho trẻ 2 tổ thi đua với nhau
Trò chơi vận động: "Ai nhanh hơn”
-  Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
+ Cách chơi: Cho trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ phải nhảy nhanh vào vòng.
+ Luật chơi: Trẻ nào không nhảy được vào vòng thì phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp.
- Cho trẻ chơi 2 lần.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
c. Hồi tĩnh
- Cho trẻ làm chim bay đi nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Vệ sinh tay, chân trước khi ăn.
- Trẻ ăn đúng giờ.
- Cho trẻ đánh răng, rửa miệng.
- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cho trẻ đánh răng, rửa mặt, ăn xế.
- Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng khéo léo , sức mạnh của đôi tay.
  TẠO HÌNH: Vẽ chân dung bé
* Mục đích: trẻ  biết phối hợp các kỹ năng vẽ ( nét cong nét tròn , nét xiên, nét thẳng…..) để vẽ được chân dung bạn trai bạn gái theo ý thích.
- trẻ thể hiện bố cục tranh hợp lí, tô màu sáng tạo.
- Tăng cường tiếng việt: ném (péeh); bắt (cóop); 2 tay (pơi tay)
        VIII. Đánh giá cuối ngày 
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